
Phụ lục 2

 DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO CẦN HỖ TRỢ CẤP BÙ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG MỚI, SỬA CHỮA  NHÀ
Ở THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2025

STT Họ và tên hộ cận nghèo cần cấp bù
định mức hỗ trợ nhà ở

Định mức hỗ trợ cấp bù
(triệu đồng) Số tiền

(triệu đồng)
Xây mới Sửa chữa

XÃ Trà Bồng
Thôn Đông

1 Hồ Thị Thuý x 7.000.000
2 Đinh Thanh Hiệp x 14.000.000
3 Hồ Thị Sanh x 7.000.000
4 Hồ Văn Thâm x 7.000.000
5 Hồ Thị Trà x 7.000.000
6 Đinh Thanh Trường x 7.000.000
7 Hồ Thị Mỹ Lan x 7.000.000

Thôn Sơn Thành
8 Hồ văn Viễn x 7.000.000
9 Hồ Văn Thảo x 7.000.000
10 Hồ văn Lành x 7.000.000
11 Hồ Văn Mít x 7.000.000
12 Hồ Văn Vỹ x 7.000.000
13 Đinh Văn Hùng x 7.000.000
14 Hồ Văn Sỹ x 7.000.000
15 Hồ Văn Thuyền x 7.000.000
16 Hồ Văn Dũng x 7.000.000
17 Hồ Văn Việt x 7.000.000
18 Hồ Văn Út (Bác) x 7.000.000
19 Hồ văn Danh x 7.000.000
20 Hồ Văn Khuân x 7.000.000
21 Hồ Văn Lựu x 7.000.000
22 Hồ Văn Trường x 7.000.000

Thôn Bắc 2
23 Hồ Văn Lang x 14.000.000
24 Hồ Văn Nương x 14.000.000
25 Hồ Văn Tài x 14.000.000
26 Hồ Văn Sỹ x 7.000.000
27 Hồ Văn Sân x 14.000.000

 Thôn Sơn Bàn
28 Hồ Thị Phượng x
29 Hồ Văn Thành x
30 Hồ Văn Sang x 14.000.000
31 Hồ Văn Dé x 14.000.000
32 Hồ Văn Lý x 7.000.000
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33 Hồ Văn Nghĩa x 7.000.000
34 Hồ Văn Nam x 14.000.000
35 Hồ Văn Thời x 7.000.000
36 Hồ Văn Thể x 7.000.000

Thôn Trung
37 Hồ Văn Tôn x 14.000.000
38 Hồ Thị Trinh x 14.000.000
39 Hồ Văn Thanh x 7.000.000
40 Hồ Văn Thương x 7.000.000
41 Hồ Thị Oanh x 7.000.000
42 Hồ Văn Hải x 14.000.000
43 Hồ Nhạc Sỹ x 14.000.000
44 Hồ Thị Tuyết x 14.000.000
45 Hồ Thị Lê x 7.000.000
46 Hồ Văn Thời x 7.000.000

Thôn Kà Tinh
47 Hồ Văn Quyền x 14.000.000

Thôn Bắc
48 Hồ Văn Vĩ x 14.000.000
49 Hồ Văn Đoàn x 14.000.000

Thôn 1
50 Hồ Văn Hiếu x 14.000.000

Thôn 2
51 Hồ Văn Bé x 14.000.000
52 Hồ Thị Gái x 14.000.000
53 Hồ Thị Tâm x 14.000.000
54 Hồ Văn Quý x 14.000.000
55 Hồ Văn Linh x 14.000.000
56 Hồ Văn Dé x 14.000.000
57 Hồ Văn Thảo x 14.000.000
58 Hồ Văn Chường x 14.000.000
59 Hồ Văn Hữu x 14.000.000
60 Hồ Văn Hoài (Ây ) x 14.000.000
61 Hồ Văn Tráng x 14.000.000
62 Hồ Văn Cư x 14.000.000
63 Hồ Thị Thương x 14.000.000
64 Hồ Văn Xuân x 14.000.000
65 Hồ Thị Hương x 14.000.000

Thôn 3
66 Hồ Thị Thủy x 14.000.000
67 Hồ Thị Dưỡng x 14.000.000
68 Hồ Văn Đội x 14.000.000

STT Họ và tên hộ cận nghèo cần cấp bù
định mức hỗ trợ nhà ở

Định mức hỗ trợ cấp bù
(triệu đồng) Số tiền

(triệu đồng)
Xây mới Sửa chữa
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69 Hồ Văn Bê Lê x 14.000.000
70 Hồ Thị Kiều x 14.000.000

Thôn 5
71 Hồ Văn Phô x 14.000.000
72 Hồ Thị Dung x 14.000.000
73 Hồ Văn Vinh A x 14.000.000
74 Hồ Thị Hạ x 14.000.000
75 Nguyễn Hữu Tuấn x 14.000.000
76 Hồ Văn Lãnh x 14.000.000
77 Hồ Văn Linh x 14.000.000
78 Hồ Xuân Ngoạn x 14.000.000
79 Hồ Quốc Toàn x 14.000.000
80 Nguyễn Thành Dương x 14.000.000
81 Hồ Thị Phượng x 14.000.000
82 Hồ Xuân Thiện x 14.000.000

Thôn 6
83 Hồ Văn Lực x 14.000.000
84 Hồ Nghiêm x 14.000.000

Thôn 5
85 Hồ Văn Ôn x 14.000.000
86 Hồ Văn Ôn x 14.000.000
87 Hồ Thị Chút x 7.000.000

Thôn 6
88 Hồ Văn Lâm x 7.000.000

Thôn Xuân Trung
89 Nguyễn Tấn Thành x 14.000.000

TỔNG CỘNG 987.000.000

STT Họ và tên hộ cận nghèo cần cấp bù
định mức hỗ trợ nhà ở
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